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   I. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
Một câu đúng được 0,33 điểm; hai câu đúng được 0,67 điểm; 3 câu đúng được 1,0 điểm.
 
	   Mã đề
Câu
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408

	1
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	D
	C

	2
	C
	D
	B
	A
	B
	D
	A
	C

	3
	D
	D
	C
	C
	B
	B
	B
	B

	4
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	D
	C

	5
	D
	D
	D
	D
	B
	D
	D
	D

	6
	D
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	B

	7
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	D

	8
	B
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	A

	9
	A
	D
	B
	B
	B
	C
	D
	A

	10
	D
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	C

	11
	B
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	A

	12
	A
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	B

	13
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	C

	14
	C
	A
	D
	A
	D
	B
	A
	D

	15
	D
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	A

	16
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	C

	17
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	C

	18
	B
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	D

	19
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	C
	C

	20
	B
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	B

	21
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	C
	A



[bookmark: _GoBack]Truy cập đường link sau: https://drive.google.com/file/d/1VMmTsmhIDIJRUDj0DA-QnRV10-Oz19zr/view?usp=sharing



       II. HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN (3,0 điểm)
      Mã đề 401, 403, 405, 407
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1: Tế bào chất
2: Roi
3: Vùng nhân
4: Màng sinh chất
5: Thành tế bào
	1,0

	2a
	Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn phân tử ADN trên là:
%A = %T = 16%; %G = %X = 50% - 16% = 34%.
Số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn phân tử ADN trên là:
A = T=  16% x 2000 = 320 nuclêôtit.
G = X =  - A = 1000 - 320 = 680 nuclêôtit.

	1,0



	2b
	Số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn của đoạn ADN này.
Theo đề ta có: A1: G1: T1: X1 = 2:5:6:12.
   =  =  =  =  =  = 40.
=> Số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn là: 
A1 = T2 = 40 x 2 = 80 nuclêôtit;     G1 = X2 = 40 x 5 = 200 nuclêôtit.
T1 = A2 = 40 x 6 = 240 nuclêôtit;   X1 =G2 = 40 x 12 = 480 nuclêôtit.
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1,0


Mã đề 402, 404, 406, 408
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1: Tế bào chất.
2: Màng sinh chất.
3: Vùng nhân.
4: Thành tế bào.
5: Roi.
	1,0

	2a
	Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn phân tử ADN trên là:
%A = %T = 14%; %G = %X = 50% - 14% = 36%.
Số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn phân tử ADN trên là:
A = T=  14% x 2000 = 280 nuclêôtit.
G = X =  -  A = 1000 - 280 = 720 nuclêôtit.

	1,0



	2b
	Số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn của đoạn ADN này.
Theo đề ta có: A1: T1: G1: X1 = 2:5:6:12.
   =  =  =  =  =  = 40.
=> Số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch đơn là: 
A1 = T2 = 40 x 2 = 80 nuclêôtit;    T1 = A2 = 40 x 5 = 200 nuclêôtit; 
G1 = X2 = 40 x 6 = 240 nuclêôtit; X1 = G2 = 40 x 12 = 480 nuclêôtit;
Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	1,0



1

